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PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁI NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch của UBND xã Cái Nước về thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030)

Ghi chú: Phụ lục này bóc tách các nội dung tiêu chí trong Phụ lục I của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030 thành phần việc của Nhà nước, Nhân dân và phần việc 
Nhà nước và Nhân dân cùng thực hiện để thuận tiện giao nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra. Đơn vị cấp xã có thể điều chỉnh tên phòng/bộ phận theo quyết định tổ chức bộ máy thực tế của xã.

STT Tiêu chí/nội dung Nội dung công việc cụ thể Nhân dân thực hiện Nhà nước + Nhân dân 
cùng thực hiện Nhà nước thực hiện Đơn vị chủ trì 

cấp xã Đơn vị phối hợp
Địa bàn/đối 
tượng thực 

hiện

Minh chứng/sản 
phẩm

1 1.1 Quy hoạch chung xã

Có quy hoạch chung xã/quy hoạch đô 
thị được phê duyệt; công bố công khai 
đúng thời hạn; ban hành kế hoạch thực 
hiện quy hoạch.

Chấp hành quy hoạch; 
cung cấp thông tin, phối 
hợp khi triển khai.

Tuyên truyền, công khai và 
tổ chức thực hiện quy hoạch 
tại cộng đồng.

Lập/điều chỉnh, trình phê 
duyệt; công bố; ban hành 
kế hoạch và quản lý thực 
hiện.

Ban Quản lý dự 
án khu vực

Phòng kinh tế, 
Phòng Văn hóa và 
các đơn vị liên quan; 
các ấp

Toàn xã
Quy hoạch được phê 
duyệt; hồ sơ công bố; 
kế hoạch thực hiện

2 1.2 Quy hoạch chi tiết
Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung 
tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm 
dân cư mới theo yêu cầu.

Chấp hành quy hoạch, 
phối hợp giải phóng mặt 
bằng khi có dự án.

Tham vấn cộng đồng, tuyên 
truyền và tổ chức thực hiện.

Tổ chức lập, trình phê 
duyệt và quản lý quy 
hoạch.

Ban Quản lý dự 
án khu vực

Phòng kinh tế, 
Phòng Văn hóa và 
các đơn vị liên quan; 
các ấp

Khu trung 
tâm/điểm dân cư

Hồ sơ quy hoạch; quyết 
định phê duyệt

3 1.3 Quy chế quản lý 
kiến trúc

Có quy chế quản lý kiến trúc được phê 
duyệt hoặc được tích hợp trong quy 
hoạch chung xã.

Chấp hành quy định về 
kiến trúc, xây dựng.

Tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân thực hiện.

Tham mưu xây dựng, 
trình phê duyệt và tổ chức 
quản lý.

Ban Quản lý dự 
án khu vực

Phòng kinh tế, 
Phòng Văn hóa và 
các đơn vị liên quan; 
các ấp

Toàn xã
Quy chế được phê 
duyệt; hồ sơ tuyên 
truyền

4 2.1 Giao thông nông 
thôn

Đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch; 
bảo trì hằng năm; trồng cây xanh dọc 
tuyến; đường thôn, ngõ, xóm, ấp được 
cứng hóa theo yêu cầu nhóm xã.

Hiến đất, cây cối, hoa 
màu; tham gia ngày 
công/đóng góp theo 
phương án được thống 
nhất; không lấn chiếm; 
giữ gìn đường và vệ sinh.

Nhà nước đầu tư/hỗ trợ; 
Nhân dân tham gia giải 
phóng mặt bằng, đóng góp 
phù hợp và duy tu, bảo vệ.

Quy hoạch, đầu tư, nâng 
cấp, bảo trì đường xã; tổ 
chức nghiệm thu, quản lý.

Phòng Kinh tế
Ban QLDAKV; 
MTTQ, đoàn thể; 
các ấp

Các tuyến 
đường xã, ấp

Danh mục tuyến; hồ sơ 
đầu tư; biên bản hiến 
đất; hình ảnh trước-sau

5 2.2 Thủy lợi
Công trình thủy lợi do xã quản lý được 
bảo trì hằng năm; diện tích sản xuất 
được tưới, tiêu chủ động theo yêu cầu.

Bảo vệ công trình; không 
lấn chiếm; sử dụng nước 
tiết kiệm; khơi thông 
phần kênh mương nội 
đồng do cộng đồng quản 
lý.

Nạo vét, duy tu kênh 
mương; phối hợp vận hành, 
bảo vệ công trình.

Đầu tư, sửa chữa, quản lý, 
vận hành công trình thủy 
lợi thuộc trách nhiệm Nhà 
nước.

Phòng Kinh tế Các ấp; HTX; hộ sản 
xuất Vùng sản xuất

Hồ sơ bảo trì; danh mục 
công trình; diện tích 
tưới/tiêu

6 2.3 Phòng, chống thiên 
tai

Đảm bảo yêu cầu chủ động phòng, 
chống thiên tai theo phương châm 4 tại 
chỗ.

Chủ động bảo vệ người, 
nhà cửa, tài sản; tham gia 
sơ tán, ứng phó khi có 
lệnh; dự trữ nhu yếu 
phẩm theo hướng dẫn.

Tổ chức lực lượng cộng 
đồng, diễn tập/ứng phó, huy 
động phương tiện tại chỗ.

Xây dựng phương án, lực 
lượng, chỉ huy và điều 
phối phòng chống thiên 
tai.

Phòng Kinh tế Công an; Quân sự; 
các ấp Toàn xã

Phương án PCTT; danh 
sách lực lượng; biên 
bản/ảnh hoạt động

7 2.4 Điện
Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng 
điện sinh hoạt, sản xuất an toàn, tin cậy, 
ổn định đạt yêu cầu.

Đăng ký sử dụng điện; sử 
dụng điện an toàn; không 
câu móc trái phép; bảo vệ 
hệ thống điện.

Tuyên truyền, kiểm tra an 
toàn điện tại cộng đồng và 
phối hợp xử lý điểm mất an 
toàn.

Phối hợp ngành điện bảo 
đảm hạ tầng, kiểm tra, 
thống kê tỷ lệ hộ.

Phòng Kinh tế Các ấp; đơn vị điện 
lực

Hộ dân, cơ sở 
sản xuất

Danh sách hộ sử dụng 
điện; biên bản kiểm tra
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Địa bàn/đối 
tượng thực 

hiện

Minh chứng/sản 
phẩm

8 2.5 Hạ tầng thương mại 
nông thôn

Có chợ/siêu thị/cơ sở bán lẻ phù hợp 
quy hoạch và đáp ứng yêu cầu theo 
nhóm xã.

Tiểu thương thực hiện 
ATTP, vệ sinh, PCCC và 
nội quy chợ.

Nhà nước đầu tư/nâng cấp; 
tiểu thương và người dân 
tham gia giữ vệ sinh, trật tự, 
văn minh thương mại.

Quy hoạch, đầu tư, quản 
lý chợ và kiểm tra điều 
kiện hoạt động.

Phòng Kinh tế Trung tâm công ích; 
Công an; Y tế; các ấp

Chợ, khu 
thương mại

Hồ sơ chợ; phương án 
quản lý; biên bản kiểm 
tra

9 2.6 Hạ tầng viễn thông Đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% 
khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất.

Đăng ký, sử dụng dịch 
vụ; bảo vệ thiết bị/hạ 
tầng.

Phối hợp giải phóng mặt 
bằng, tuyên truyền và phản 
ánh điểm lõm sóng.

Phối hợp doanh nghiệp 
phát triển hạ tầng, rà soát 
tỷ lệ phủ sóng.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Phòng Kinh tế; 
doanh nghiệp viễn 
thông; các ấp

Toàn xã
Bản đồ/phạm vi phủ 
sóng; danh sách điểm 
chưa phủ

10 3.1 Tăng thu nhập bình 
quân đầu người

Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu 
người đạt mức yêu cầu của nhóm xã.

Phát triển sản xuất, kinh 
doanh; chuyển đổi mô 
hình phù hợp; nâng năng 
suất, chất lượng; tham gia 
liên kết.

Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, 
thông tin thị trường, đào tạo 
và chính sách; người dân tổ 
chức sản xuất.

Xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế, hỗ trợ chính 
sách, thống kê và đánh giá 
thu nhập.

Phòng Kinh tế
Thống kê; Hội Nông 
dân; các đoàn thể; 
các ấp

Hộ dân, HTX, 
doanh nghiệp

Số liệu thu nhập; báo 
cáo thống kê; mô hình 
sản xuất

11 3.2 Vùng nguyên liệu 
tập trung

Vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi 
chủ lực được chứng nhận chất lượng, 
gắn chế biến và tiêu thụ.

Sản xuất theo quy trình; 
tham gia vùng nguyên 
liệu; tuân thủ tiêu chuẩn 
chất lượng.

Hình thành vùng sản xuất, 
liên kết HTX/doanh nghiệp; 
hỗ trợ kỹ thuật và chứng 
nhận.

Quy hoạch/hướng dẫn 
vùng nguyên liệu; xúc tiến 
liên kết; kiểm tra, đánh 
giá.

Phòng Kinh tế HTX; Hội Nông dân; 
doanh nghiệp; các ấp

Vùng sản xuất 
chủ lực

Bản đồ vùng; hợp đồng 
liên kết; chứng nhận

12

3.3 Mô hình nông 
nghiệp công nghệ 
cao/kinh tế xanh/tuần 
hoàn

Có ít nhất 01 mô hình hiệu quả theo yêu 
cầu.

Hộ/HTX/doanh nghiệp 
áp dụng công nghệ, tiết 
kiệm tài nguyên, tái sử 
dụng phụ phẩm.

Nhà nước hỗ trợ mô hình; 
người dân/doanh nghiệp 
đầu tư và vận hành.

Lựa chọn, hướng dẫn, hỗ 
trợ và đánh giá mô hình. Phòng Kinh tế Các ấp; HTX; Hội 

Nông dân
Mô hình được 
lựa chọn

Hồ sơ mô hình; số liệu 
hiệu quả; hình ảnh

13 3.4 OCOP
Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế 
hoạch phát triển sản phẩm OCOP; có 
sản phẩm từ 3 sao trở lên.

Chủ thể OCOP hoàn 
thiện sản phẩm, chất 
lượng, bao bì, nhãn, truy 
xuất, sản xuất và tiêu thụ.

Hỗ trợ hồ sơ, xúc tiến 
thương mại, kết nối tiêu thụ; 
chủ thể đầu tư hoàn thiện 
sản phẩm.

Xây dựng kế hoạch, 
hướng dẫn, đánh giá và hỗ 
trợ theo chương trình 
OCOP.

Phòng Kinh tế
Văn hóa - Xã hội; 
Hội Nông dân; HTX; 
doanh nghiệp

Chủ thể sản 
phẩm

Kế hoạch OCOP; hồ sơ 
sản phẩm; quyết 
định/công nhận sao

14 3.5 Du lịch nông thôn
Mô hình/điểm du lịch nông thôn theo 
quy hoạch được đầu tư hạ tầng đồng bộ, 
kết nối và hoạt động hiệu quả.

Hộ dân/doanh nghiệp đầu 
tư dịch vụ, homestay, trải 
nghiệm; giữ gìn cảnh 
quan, văn hóa.

Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, 
quảng bá; cộng đồng tham 
gia xây dựng sản phẩm du 
lịch.

Quy hoạch, hướng dẫn, 
đầu tư hạ tầng công cộng, 
hỗ trợ công nhận.

Phòng Kinh tế Văn hóa - Xã hội; 
các ấp; doanh nghiệp Điểm du lịch

Hồ sơ công nhận; kế 
hoạch; hình ảnh, lượng 
khách

15 3.6 Hợp tác xã Có số lượng HTX và hoạt động hiệu 
quả theo yêu cầu nhóm xã.

Thành viên tham gia, góp 
vốn, duy trì hoạt động; 
HTX mở rộng thành viên 
và nâng hiệu quả.

Nhà nước hỗ trợ thành lập, 
đào tạo, chính sách; HTX và 
thành viên tổ chức hoạt 
động.

Hướng dẫn, hỗ trợ phát 
triển HTX; theo dõi số 
lượng, chất lượng.

Phòng Kinh tế
Hội Nông dân; Phụ 
nữ, Cựu chiến binh 
các ấp

HTX trên địa 
bàn

Giấy đăng ký; danh 
sách thành viên; báo 
cáo hoạt động

16 3.7 Tổ khuyến nông 
cộng đồng

Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt 
động hiệu quả theo yêu cầu.

Tham gia tổ, tiếp nhận và 
áp dụng hướng dẫn kỹ 
thuật.

Cộng đồng tham gia tư vấn, 
chuyển giao kỹ thuật và hỗ 
trợ sản xuất.

Thành lập/hướng dẫn, đào 
tạo và đánh giá hoạt động. Phòng Kinh tế Hội Nông dân; các 

ấp; HTX
Các vùng sản 
xuất

Quyết định/danh sách 
tổ; kế hoạch hoạt động

17 3.8 Hộ nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi

Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi đạt yêu cầu nhóm xã.

Chủ động sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả; chia sẻ 
kinh nghiệm, hỗ trợ hộ 
khác.

Phong trào, mô hình, đào 
tạo và nhân rộng điển hình.

Theo dõi, tuyên truyền, hỗ 
trợ và tổng hợp tỷ lệ. Phòng Kinh tế Hội Nông dân; các 

ấp Hộ nông dân Danh sách hộ đạt; tỷ lệ; 
hồ sơ mô hình

18 3.9 Phát triển kinh tế tư 
nhân

Phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
gắn với tạo việc làm, thu nhập; đạt yêu 
cầu tăng trưởng và lao động tham gia 
BHXH theo nhóm xã.

Đăng ký, phát triển sản 
xuất kinh doanh; tạo việc 
làm; thực hiện nghĩa vụ 
BHXH theo quy định.

Nhà nước hỗ trợ môi trường 
kinh doanh, thủ tục, thông 
tin; cơ sở sản xuất tạo việc 
làm và tham gia BHXH.

Hỗ trợ thủ tục, xúc tiến, 
theo dõi số lượng doanh 
nghiệp/hộ kinh doanh và 
lao động BHXH.

Phòng Kinh tế Văn hóa - Xã hội; 
BHXH; các ấp

Doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh

Số liệu đăng ký mới; 
lao động BHXH; báo 
cáo

19
3.10 KCN/CCN/làng 
nghề/khu sản xuất dịch 
vụ

Có ít nhất 01 khu/khu vực phù hợp 
được quy hoạch, đầu tư và đáp ứng 
pháp luật.

Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh chấp hành quy 
hoạch và pháp luật.

Thu hút đầu tư, phát triển hạ 
tầng; doanh nghiệp/cộng 
đồng tham gia đầu tư.

Quy hoạch, đầu tư, quản 
lý và kiểm tra. Phòng Kinh tế các ấp Khu sản 

xuất/dịch vụ
Hồ sơ quy hoạch; dự 
án; hồ sơ pháp lý

20
4.1 Lao động qua đào 
tạo có bằng cấp, chứng 
chỉ

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ đạt yêu cầu.

Người lao động chủ động 
tham gia học nghề, đào 
tạo và sử dụng kỹ năng.

Nhà nước tổ chức/hỗ trợ 
đào tạo; người dân tham gia.

Khảo sát nhu cầu, tổ 
chức/đề xuất đào tạo, 
thống kê tỷ lệ.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Phòng Kinh tế; các 
cơ sở đào tạo; các ấp Người lao động

Danh sách đào tạo; văn 
bằng/chứng chỉ; số liệu 
tỷ lệ

21 4.2 Người trong độ tuổi Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các Người học và gia đình Tuyên truyền, vận động, hỗ Theo dõi, phối hợp cơ sở Phòng Văn hóa - Các trường; đoàn Thanh Danh sách người học; 
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học sau THPT trình độ sau THPT đạt yêu cầu. chủ động học tập. trợ điều kiện học tập. giáo dục và tổng hợp số 
liệu.

Xã hội thể; các ấp niên/người 
trong độ tuổi

số liệu tỷ lệ

22 5.1 Phát triển văn hóa Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa.

Gia đình thực hiện nếp 
sống văn hóa; tham gia 
hoạt động; giữ gìn bản 
sắc và cảnh quan.

Tổ chức hoạt động văn hóa 
cộng đồng, xây dựng đời 
sống văn hóa.

Đầu tư thiết chế, tổ chức 
phong trào, đánh giá tiêu 
chí.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

MTTQ; đoàn thể; 
các ấp Toàn xã

Hồ sơ đánh giá; danh 
sách gia đình/ấp; hoạt 
động văn hóa

23 5.2 Phát triển giáo dục Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục.
Gia đình phối hợp duy trì 
sĩ số, chăm lo việc học 
của trẻ.

Vận động trẻ đến trường, hỗ 
trợ học sinh khó khăn.

Bảo đảm cơ sở vật chất, 
giáo viên, quản lý giáo 
dục theo thẩm quyền.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Các trường; đoàn 
thể; các ấp Trẻ em/học sinh Hồ sơ giáo dục; số liệu 

huy động/duy trì

24 5.3 Tiêu chí quốc gia về 
y tế Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Người dân tham gia 
BHYT, thực hiện vệ sinh 
và phòng bệnh.

Tuyên truyền, vận động 
chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng.

Tổ chức mạng lưới y tế, 
chương trình y tế và đánh 
giá tiêu chí.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội Trạm Y tế; các ấp Toàn xã Hồ sơ đánh giá tiêu chí 

y tế; số liệu BHYT

25 5.4 Trạm y tế xã
Trạm y tế theo mô hình đơn vị sự 
nghiệp công lập, cung ứng dịch vụ cơ 
bản, thiết yếu.

Người dân sử dụng và 
phối hợp thực hiện các 
chương trình y tế.

Cộng đồng tham gia phòng 
bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Bảo đảm tổ chức, nhân 
lực, cơ sở vật chất và dịch 
vụ y tế.

Trạm Y tế Phòng Văn hóa - Xã 
hội; các ấp

Trạm y tế và 
cộng đồng

Hồ sơ trạm; nhân lực; 
cơ sở vật chất; báo cáo 
dịch vụ

26 6.1 Tỷ lệ nghèo đa chiều Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt yêu cầu theo 
nhóm xã.

Hộ nghèo chủ động lao 
động, sản xuất, tham gia 
chương trình thoát nghèo.

Nhà nước hỗ trợ sinh kế, 
đào tạo, vốn/chính sách; hộ 
dân thực hiện phương án.

Rà soát, phân loại, xây 
dựng và thực hiện chương 
trình giảm nghèo.

Phòng Kinh tế Phòng Văn hóa - Xã 
hội; đoàn thể; các ấp

Hộ nghèo/cận 
nghèo

Danh sách; hồ sơ hỗ 
trợ; số liệu tỷ lệ nghèo

27 6.2 Hộ có nhà ở kiên cố Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt yêu cầu.
Hộ dân sửa chữa/xây 
dựng nhà phù hợp điều 
kiện.

Hỗ trợ hộ khó khăn; huy 
động nguồn lực xã hội; 
người dân tham gia đối ứng.

Rà soát, hỗ trợ theo 
chương trình, kiểm tra kết 
quả.

Phòng Kinh tế MTTQ; đoàn thể; 
các ấp Hộ dân Danh sách hộ; hồ sơ hỗ 

trợ; hình ảnh nhà

28 6.3 Hộ sử dụng nước 
sạch

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy 
chuẩn đạt yêu cầu nhóm xã.

Đấu nối/sử dụng nguồn 
nước hợp vệ sinh, thanh 
toán dịch vụ và bảo vệ 
nguồn nước.

Đầu tư/hỗ trợ công trình cấp 
nước; hộ dân đấu nối và sử 
dụng.

Quy hoạch, đầu tư/hỗ trợ, 
quản lý và thống kê tỷ lệ.

Trung tâm công 
ích

Các ấp; đơn vị cấp 
nước Hộ dân Danh sách hộ; số liệu tỷ 

lệ; hồ sơ công trình

29 6.4 5 không, 3 sạch, 3 
an

Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 
sạch, 3 an”.

Thực hiện trực tiếp tại hộ 
gia đình: vệ sinh, an toàn, 
không vi phạm và chăm 
lo an sinh.

Tổ chức mô hình, vận động, 
kiểm tra và duy trì kết quả 
tại cộng đồng.

Hướng dẫn, tuyên truyền, 
kiểm tra, tổng hợp tỷ lệ. MTTQ các đoàn thể; các ấp Hộ gia đình Danh sách hộ đạt; biên 

bản kiểm tra; hình ảnh

30
6.5 Bình đẳng giới, 
phòng ngừa bạo lực trên 
cơ sở giới

Đảm bảo bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

Không phân biệt đối xử; 
chấp hành pháp luật; phối 
hợp phát hiện, hỗ trợ.

Tuyên truyền, xây dựng mô 
hình cộng đồng an toàn.

Tổ chức truyền thông, tiếp 
nhận/xử lý theo thẩm 
quyền và theo dõi.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Công an; Hội Phụ 
nữ; các ấp

Hộ gia 
đình/cộng đồng

Kế hoạch; hồ sơ truyền 
thông; hồ sơ vụ việc 
nếu có

31 6.6 Phòng chống xâm 
hại, chăm sóc trẻ em

Phòng chống xâm hại; chăm sóc, nuôi 
dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt đạt yêu cầu.

Gia đình chăm sóc, bảo 
vệ trẻ; thông báo khi có 
nguy cơ/vụ việc.

Cộng đồng tham gia phát 
hiện, hỗ trợ trẻ em.

Tổ chức bảo vệ, trợ giúp, 
quản lý trường hợp và 
phối hợp xử lý.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Trạm Y tế; Công an; 
các trường; các ấp Trẻ em Danh sách trẻ cần trợ 

giúp; hồ sơ hỗ trợ

32 6.7 An toàn thực phẩm Đảm bảo an toàn thực phẩm theo yêu 
cầu.

Hộ/cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm thực 
hiện điều kiện ATTP; 
không sử dụng chất cấm; 
giữ vệ sinh.

Tuyên truyền, ký cam kết, 
kiểm tra cộng đồng và xử lý 
vi phạm.

Kiểm tra, hướng dẫn, 
cấp/giám sát điều kiện 
theo thẩm quyền.

Trạm y tế Công an; các đơn vị 
liên quan; các ấp

Cơ sở, hộ kinh 
doanh và hộ dân

Danh sách cơ sở; cam 
kết; biên bản kiểm tra

33
7.1 Điểm bưu chính 
công cộng và chính 
quyền số

Có điểm bưu chính phục vụ công cộng 
và chính quyền số theo yêu cầu.

Sử dụng dịch vụ số, dịch 
vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn người dân sử 
dụng dịch vụ số, hỗ trợ cộng 
đồng.

Đầu tư/tổ chức điểm phục 
vụ, vận hành chính quyền 
số.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Văn phòng; các ấp; 
doanh nghiệp bưu 
chính

Toàn xã Hồ sơ điểm bưu chính; 
số liệu sử dụng dịch vụ

34 7.2 Số hóa dữ liệu nông 
nghiệp và môi trường

Tỷ lệ số hóa dữ liệu nông nghiệp và môi 
trường đạt yêu cầu nhóm xã.

Cung cấp thông tin chính 
xác khi được yêu cầu.

Phối hợp thu thập, cập nhật 
và xác thực dữ liệu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, số 
hóa, cập nhật và quản lý. Phòng Kinh tế Văn phòng; các ấp; 

HTX
Hộ sản xuất, 
vùng sản xuất

Cơ sở dữ liệu; tỷ lệ số 
hóa; báo cáo

35 7.3 Thương mại điện tử Triển khai hiệu quả hoạt động thương 
mại điện tử theo yêu cầu.

HTX/hộ/doanh nghiệp 
đưa sản phẩm lên nền 
tảng số, giao dịch điện tử.

Tập huấn, hỗ trợ kết nối sàn, 
quảng bá sản phẩm.

Hướng dẫn, hỗ trợ và theo 
dõi kết quả. Phòng Kinh tế

Phòng Văn hóa - Xã 
hội; HTX; doanh 
nghiệp

Chủ thể sản 
phẩm

Danh sách sản 
phẩm/gian hàng; hoạt 
động tập huấn

36 7.4 Mô hình ấp thông 
minh

Có ít nhất 01 mô hình ấp thông minh 
theo yêu cầu.

Người dân tham gia sử 
dụng nền tảng, phản ánh 
hiện trường và dịch vụ số.

Xây dựng mô hình cùng 
cộng đồng; xã hội hóa hạ 
tầng phù hợp.

Lựa chọn ấp, xây dựng kế 
hoạch, đầu tư/hỗ trợ và 
đánh giá.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Phòng Kinh tế; các 
ấp; doanh nghiệp Ấp được chọn Kế hoạch/mô hình; hạ 

tầng; kết quả sử dụng
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STT Tiêu chí/nội dung Nội dung công việc cụ thể Nhân dân thực hiện Nhà nước + Nhân dân 
cùng thực hiện Nhà nước thực hiện Đơn vị chủ trì 

cấp xã Đơn vị phối hợp
Địa bàn/đối 
tượng thực 

hiện

Minh chứng/sản 
phẩm

37 8.1 Thu gom, phân loại, 
xử lý chất thải rắn

Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý 
đáp ứng yêu cầu; phân loại, thu gom, 
xử lý đạt tỷ lệ quy định.

Phân loại rác tại nguồn; 
bỏ rác đúng nơi; không xả 
xuống đường, kênh rạch.

Tổ chức ngày vệ sinh, điểm 
tập kết; cộng đồng tham gia 
thu gom và giám sát.

Tổ chức hệ thống thu 
gom, vận chuyển, xử lý; 
kiểm tra.

Trung tâm công 
ích

Các ấp; đơn vị thu 
gom; MTTQ, đoàn 
thể

Hộ dân/cộng 
đồng

Hợp đồng thu gom; số 
liệu tỷ lệ; ảnh tuyến

38
8.2 Chất thải chăn nuôi, 
hữu cơ, phụ phẩm nông 
nghiệp

Tỷ lệ thu gom, xử lý, tái chế thành sản 
phẩm/nguyên liệu/nhiên liệu/phân bón 
đạt yêu cầu.

Thu gom, ủ, tái sử dụng 
phụ phẩm và chất thải tại 
hộ/cơ sở.

Xây dựng mô hình xử lý/tái 
chế; hỗ trợ kỹ thuật và nhân 
rộng.

Hướng dẫn kỹ thuật, kiểm 
tra và đánh giá tỷ lệ.

Trung tâm công 
ích

Các ấp; HTX; Hội 
Nông dân

Hộ chăn 
nuôi/sản xuất

Danh sách mô hình; số 
liệu tỷ lệ; hình ảnh

39
8.3 Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tuân thủ 
môi trường

100% cơ sở theo quy hoạch và tuân thủ 
quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường.

Cơ sở thực hiện xử lý chất 
thải, hồ sơ môi trường và 
không gây ô nhiễm.

Tuyên truyền, ký cam 
kết/khắc phục tồn tại; cộng 
đồng giám sát.

Rà soát, kiểm tra, xử lý vi 
phạm theo thẩm quyền.

Trung tâm công 
ích

Công an; các ấp; cơ 
quan chuyên môn 
cấp trên

Cơ sở SXKD, 
làng nghề

Danh sách cơ sở; biên 
bản kiểm tra; hồ sơ môi 
trường

40
8.4 Thoát nước, thu 
gom và xử lý nước thải 
sinh hoạt

Có phương án và thực hiện phù hợp về 
thoát nước, thu gom và xử lý nước thải 
sinh hoạt.

Không xả nước thải gây ô 
nhiễm; sử dụng/duy trì 
công trình xử lý hộ gia 
đình nếu có.

Đầu tư hệ thống, công trình; 
hộ dân đấu nối, vận hành và 
bảo vệ.

Lập phương án, đầu tư 
công trình và quản lý hệ 
thống.

Trung tâm công 
ích

Các ấp; đơn vị liên 
quan

Khu dân cư/hộ 
gia đình

Phương án; công trình; 
số liệu tỷ lệ xử lý

41
8.5 Cảnh quan, không 
gian xanh - sạch - đẹp, 
an toàn

Có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh 
quan; xử lý chất lượng nước mặt ao, hồ, 
kênh mương.

Giữ vệ sinh trước nhà; 
trồng/chăm sóc cây; 
không xả rác xuống ao 
hồ, kênh mương.

Nhà nước và cộng đồng xây 
dựng tuyến đường xanh-
sạch-đẹp, làm sạch kênh 
mương.

Xây dựng mô hình, tổ 
chức vệ sinh, cải tạo và 
kiểm tra.

MTTQ Các ấp; các đoàn thể Các ấp, tuyến 
dân cư

Danh sách mô hình; 
hình ảnh trước-sau; 
biên bản

42 9.1 Hệ thống chính trị
Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và tổ 
chức chính trị - xã hội được đánh giá 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tham gia giám sát, phối 
hợp phong trào theo quy 
định.

MTTQ, đoàn thể và cộng 
đồng phối hợp thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển địa 
phương.

Các cơ quan trong hệ 
thống chính trị hoàn thành 
nhiệm vụ, đánh giá/xếp 
loại.

Ban Xây dựng 
đảng

Phòng Văn hóa - Xã 
hội; MTTQ; các 
đoàn thể

Hệ thống chính 
trị xã

Kết quả đánh giá, xếp 
loại; báo cáo nhiệm vụ

43 9.2 Trung tâm phục vụ 
hành chính công

Trung tâm hoạt động hiệu quả; tỷ lệ thủ 
tục hành chính thực hiện theo dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình đạt yêu cầu.

Người dân/doanh nghiệp 
sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, cung cấp hồ sơ 
đúng quy định.

Hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến.

Tổ chức tiếp nhận, giải 
quyết TTHC; số hóa; công 
khai; kiểm soát tiến độ.

Trung tâm hành 
chính công

Phòng Văn hóa - Xã 
hội; các bộ phận 
chuyên môn

Người dân, 
doanh nghiệp

Báo cáo TTHC; tỷ lệ 
trực tuyến; hồ sơ số hóa

44 10.1 Tiếp cận pháp luật Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chấp hành pháp luật; 
tham gia tuyên truyền, 
hòa giải ở cơ sở khi phù 
hợp.

Tuyên truyền pháp luật, hòa 
giải, phổ biến kiến thức 
pháp luật tại cộng đồng.

Thực hiện các tiêu chí, hồ 
sơ và đánh giá chuẩn tiếp 
cận pháp luật.

Văn phòng 
HĐND-
UBND//Hộ tịch

MTTQ; đoàn thể; 
các ấp Toàn xã

Hồ sơ đánh giá; kế 
hoạch PBGDPL; hồ sơ 
hòa giải

45 10.2 An ninh, trật tự

An ninh, trật tự được bảo đảm; phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả; 
lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ 
sở hoạt động hiệu quả.

Chấp hành pháp luật; 
tham gia tố giác, phòng 
ngừa tội phạm; giữ gìn 
ANTT khu dân cư.

Nhà nước tổ chức lực 
lượng; Nhân dân tham gia 
phong trào, cung cấp tin và 
phối hợp xử lý.

Công an xã quản lý địa 
bàn, phòng chống tội 
phạm, xây dựng lực lượng 
và phong trào.

Công an xã Quân sự; MTTQ; 
đoàn thể; các ấp Toàn xã

Báo cáo ANTT; hồ sơ 
phong trào; danh sách 
lực lượng

46 10.3 Hệ thống camera 
AI giám sát an ninh

Có hệ thống camera AI giám sát an 
ninh trên địa bàn toàn xã.

Bảo vệ thiết bị đặt tại khu 
dân cư; phối hợp cung 
cấp thông tin khi cần.

Xã hội hóa lắp đặt camera 
tại các tuyến/điểm phù hợp; 
cộng đồng phối hợp bảo vệ.

Xây dựng phương án, đầu 
tư/quản lý, khai thác hệ 
thống theo quy định.

Công an xã
Phòng Văn hóa - Xã 
hội; Phòng Kinh tế; 
các ấp; doanh nghiệp

Các tuyến, điểm 
trọng yếu

Danh mục camera; bản 
đồ vị trí; biên bản bàn 
giao

47 10.4 Dân quân, quân sự, 
quốc phòng

Xây dựng lực lượng dân quân vững 
mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ 
tiêu quân sự, quốc phòng.

Công dân thực hiện nghĩa 
vụ, tham gia lực lượng 
theo quy định; chấp hành 
lệnh gọi.

Nhân dân phối hợp xây 
dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, bảo vệ địa bàn.

Tổ chức lực lượng, huấn 
luyện, tuyển chọn và hoàn 
thành chỉ tiêu quân sự, 
quốc phòng.

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã

Công an; các ấp; 
đoàn thể

Công dân trong 
độ tuổi, lực 
lượng dân quân

Danh sách lực lượng; 
kế hoạch huấn luyện; 
kết quả chỉ tiêu

Nguyên tắc phân công: Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm tham mưu kế hoạch, tổ chức thực hiện, đôn đốc, tổng hợp và chuẩn bị hồ sơ minh chứng; đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm thực hiện phần việc được giao; 
Trưởng ấp là đầu mối tổ chức Nhân dân thực hiện các phần việc tại địa bàn. Các nội dung có chỉ tiêu theo nhóm xã phải đối chiếu đúng nhóm xã của xã Cái Nước trước khi chốt kế hoạch.
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